Những loài động vật quen thuộc
Familiar animals
馴染み深い動物

gấu túi
koala
コアラ
gấu trúc
panda
パンダ
chuột túi
kangaroo
カンガルー
sư tử
lion
ライオン
ngựa vằn
zebra
シマウマ
hà mã
hippo
カバ
tê giác
rhino
サイ
hươu cao cổ
giraffe
キリン
voi
elephant
　象
lạc đà
camel
ラクダ

文章例
Vườn thú có các loài động vật hoang dã như chuột túi, gấu túi và voi.
The zoo is wild animals such as kangaroos, koalas and
elephants.
動物園は、カンガルー、コアラ、ゾウなどの野生動物がいま
す。
Tôi muốn xem gấu trúc.
I want to see pandas.
パンダを見たいです。
Hươu cao cổ rất được trẻ em yêu thích.
Giraffes are popular with children.
キリンは子ども達に人気があります。
